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PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học  2021-2022
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SĨ SỐ 
	   KIÊM 

  NHIỆM
	TRÌNH ĐỘ


	 GHI CHÚ

	I . Tổ văn phòng  06 người (05 nhân viên, 1 CBQL):  252 học sinh

	1
	Võ Thị Phương Dung
	  HT
	
	BT/CB
	ĐHMN
	

	2
	Võ Hà Mai Thanh
	  Kế toán
	
	TT/VP – 

TT tổ CĐ
	ĐH
 kế toán
	

	3
	Dương Thị Thanh
	  Phục vụ
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Duyên
	  Phục vụ
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thành Vân
	  Bảo vệ
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Huỳnh Châu
	   Bảo vệ
	
	
	
	

	II. Tổ cấp dưỡng 07 người (06 nhân viên, 1 CBQL): 252 học sinh

	1
	Trần Thị Mỹ Dung
	C.dưỡng
	
	 Tổ trưởng
	
	

	2
	Trần Diễm Thùy
	C.dưỡng
	
	 
	
	

	3
	Thái Thị Ngọc Tâm
	C.dưỡng
	
	 TP/CM - TT tổ CĐ
	
	

	4
	Kiều Thị Thu Sương
	C.dưỡng
	
	
	
	

	5
	Trần Thị Thanh Vân
	C.dưỡng
	
	
	
	

	6
	Trần Thị Tuyết Hoa
	C.dưỡng
	
	
	
	

	7
	Võ Thị Hồng Loan
	   PHT/BT
	
	  CT.CĐCS
	   CĐMN
	Nghỉ hưu từ 01/12/2021

	III. Tổ khối  Nhà trẻ-Mầm: 10 gười  (10 giáo viên); 71 học sinh

	1
	Trần Thị Mỹ Linh
	GV mầm 1
	
	 Tổ trưởng
CM
	CĐMN
	

	2
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	GV mầm 1
	
	PCT/CĐCS – PBT/CĐ
	    ĐHMN
	

	3
	Lâm Phương Thảo
	GV mầm 1
	
	
	TCMN
	Nghỉ hưu từ 01/12/2021

	4
	Nguyễn Thị Thủy
	GV mầm 2
	
	
	    ĐHMN
	

	5
	Đỗ Thị Như Mai
	GV mầm 2
	
	TT/CĐ
	ĐHMN
	

	6
	Đỗ Thị Thu Thủy
	Gv mầm 3
	
	
	ĐHMN
	

	7
	Hoàng Thị Biên
	GV mầm 3
	
	Tổ phó CM
	ĐHMN
	

	8
	Võ Thị Vương Mỹ
	GV nhóm 25-36 th
	
	
	CĐMN
	

	9
	Mai Thị Lam
	GV nhóm 25-36 th
	
	
	ĐHMN
	

	10
	Mai Thị Ngọc Lan
	GV nhóm 25-36 th
	
	
	CĐMN
	

	IV. Tổ khối chồi 8 người (7 giáo viên); 78 học sinh

	1
	Hà Trần Yến Trang
	Gv chồi 1
	
	
	ĐHMN
	

	2
	Võ Thị Phú
	Gv chồi 1
	
	
	ĐHMN
	Nghỉ HS từ T9/2021

	3
	Hoàng Thị Thu Phương 
	Gv chồi 1
	
	
	ĐHMN
	

	4
	Trương Thị Quỳnh Mai
	Gv chồi 2
	
	
	ĐHMN
	

	5
	Vũ Trương Hải Vân
	Gv chồi 2
	
	TP/CM
	ĐHMN
	

	6
	Lê Vũ Phượng Tuyền
	Gv chồi 3
	
	TT/CM
	ĐHMN
	

	7
	Lê Thị Bạch Phượng
	Gv chồi 3
	
	
	TCMN
	

	V. Tổ khối lá 7 người ( 6 giáo viên; 1 CBQL) 103 học sinh

	1
	Võ Thị Thùy Linh
	    Gv lá 1
	
	TB/TTND
	CĐMN
	

	2
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	Gv lá 1
	
	
	CĐMN
	

	3
	Nguyễn Huỳnh Mai Thy
	Gv lá 2
	
	Bí thư

chi đoàn
	ĐHMN
	

	4
	Nguyễn Thị Thanh Liễu
	Gv lá 2
	
	TP/CM
	CĐMN
	

	5
	Nguyễn Thị Bạch Nga 
	Gv lá 3
	
	TT/CM
	CĐMN
	

	6
	Nguyễn Thanh Tuyền
	Gv lá 3
	
	
	ĐHMN
	

	7
	Đỗ Thị Ngọc Điệp
	PHT/CM
	
	
	ĐHMN
	


 (16 ĐHMN; 01 ĐHKT; 08 CĐMN; 02 TCMN
So với định biên:  Không vượt
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